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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đoàn Minh Chiến 

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Đinh Thanh Hoàn 

- Ông Nguyễn Thế Căn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thu Trang, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng 
Ninh tham gia phiên toà: Ông Bùi Tuấn Ninh, Kiểm sát viên.  

Ngày 16 tháng 02 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh ti n hành   t    s  th m c ng khai vụ án hình sự thụ lý 

số 08/2022/HSST ngày 17/01/2022, theo Quy t định đưa vụ án ra   t    số 

03/2022/HSST-QĐ ngày 28 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Quàng Văn P (không có tên gọi khác); sinh ngày 01/01/1994 

tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

N i đăng ký hộ kh u thư ng tr -n i cư tr : bản Tg,  ã Nn, thành phố Đ, 

tỉnh Điện Biên; ngh  nghiệp: kh ng; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: 

Thái; giới tính: nam; t n giáo: kh ng; quốc tịch: Việt Nam; con  ng Quàng 

Văn Thanh và bà Tòng Thị Lả; có vợ là Lò Thị Lả và 01 con (với vợ trước là 

Quàng Thị Thủy, đã ly h n năm 2015); ti n án, ti n sự: không; nhân thân: ngày 

08/6/2015 bị Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên    

phạt 02 (hai) năm tù v  tội “Trộm cắp tài sản”.  

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 28/12/2021, hiện tạm giam tại Nhà tạm gi  

c ng an thành phố Móng Cái. Có mặt tại phiên tòa. 

Người chứng kiến: Ông Vũ Đình K , sinh năm 1980; n i cư tr : khu 6, 

phư ng H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn bi n tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 12 gi  30 ph t, ngày 28/12/2021, tại khu 

vực mốc 1371(3)-200m thuộc khu 6, phư ng H, thành phố M, đội tuần tra của 

Đồn biên P Hải Hòa phát hiện 02 đối tượng đang vác hàng. Khi thấy đội tuần 

tra, cả hai vất hàng bỏ chạy. Đội tuần tra đuổi bắt được 01 đối tượng, đối tượng 
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còn lại nhảy  uống s ng biên giới b i sang b  Trung Quốc. Đối tượng bị bắt 

khai nhận họ tên là Quàng Văn P, sinh năm 1994, n i đăng ký hộ kh u thư ng 

tr : bản Tg,  ã Nn, thành phố Đ, tỉnh Điện Biên. Thu gi  số hàng 02 đối tượng 

để lại gồm: 01 bao tải dứa màu vàng do Quàng Văn P vác có chứa 62 (sáu 

mư i hai) băng hình hộp ch  nhật, bên ngoài bọc giấy màu đỏ, bên trong màu 

trắng; 01 thùng carton do đối tượng chạy thoát để lại có chứa 10 (mư i) khối 

hộp, vỏ bọc giấy màu đỏ có in hoa văn ch  nước ngoài. Mở rộng kiểm tra, phát 

hiện tại vị trí cách chỗ P bị bắt có cất giấu 02 (hai) hộp carton, hộp thứ nhất có 

chứa 05 (năm) khối trụ hình tròn, bên ngoài bọc giấy màu đỏ, vàng, hộp thứ hai 

có chứa 07 (bảy) khối hộp vỏ bọc giấy màu đỏ, có in hoa văn và ch  nước 

ngoài.  

Tại Bản k t luận số 9491/C09-P2, ngày 30/12/2021 của Viện K  học 

hình sự Bộ c ng an k t luận: 

- Các vật hình trụ, vỏ giấy màu đỏ, mỗi đầu mỗi vật có gắn dây ngòi màu 

 ám được liên k t với nhau thành tràng (62 bánh hình ch  nhật có kích thước 

02cm   05cm   28cm) đ u là pháo nổ. Tổng khối lượng pháo là 12,2kg (mư i 

hai ph y hai kil gam); 

- Các vật hình trụ, vỏ giấy màu đỏ, mỗi đầu mỗi vật có gắn dây ngòi màu 

 ám được liên k t với nhau thành tràng (05 bánh hình trụ tròn có đư ng kính 

41cm   05cm) đ u là pháo nổ. Tổng khối lượng pháo là 11,8kg (mư i một 

ph y tám kil gam); 

- 07 khối hình hộp, vỏ bọc giấy màu có in hoa văn và ch  nước ngoài, 

bên trong mỗi khối hộp gồm 36 vật hình trụ, vỏ giấy được liên k t với nhau, 

kích thước (14,5cm   14,5cm   15cm) đ u là pháo nổ (pháo hoa nổ). Tổng 

khối lượng pháo là 9,8kg (chín ph y tám kil gam); 

- 10 khối hình hộp, vỏ bọc giấy màu có in hoa văn và ch  nước ngoài, 

bên trong mỗi khối hộp gồm 48 vật hình trụ, vỏ giấy được liên k t với nhau, 

kích thước (16,5cm   12,5cm   12cm) đ u là pháo nổ (pháo hoa nổ). Tổng 

khối lượng pháo là 11,2kg (mư i một ph y hai kil gam); 

Tại Biên bản bắt ngư i phạm tội quả tang, trong quá trình đi u tra và tại 

phiên tòa, Quàng Văn P khai nhận: Quàng Văn P là đối tượng nghiện ma t y. 

Ngày 27/12/2021, khi P đang tìm việc làm ở Hải P thì được một ngư i đàn  ng 

(kh ng rõ lai lịch, địa chỉ) cho Heroine s  dụng. Ngư i đàn  ng còn hỏi P có 

bốc vác hàng thuê kh ng, sẽ được trả c ng bằng ti n và ma túy, P đồng ý. 

Khoảng 15 gi  cùng ngày, ngư i đàn  ng quay lại đón P và gọi điện thoại đón 

thêm 01 nam thanh niên khoảng 18 tuổi (P kh ng bi t lai lịch, địa chỉ) đi  e 

khách ra thành phố Móng Cái. Khoảng 21 gi  cùng ngày, khi đ n thành phố 

Móng Cái, ngư i đàn  ng thuê 01 P tại một nhà nghỉ (P kh ng rõ tên, địa chỉ 

cụ thể). Khi vào P nghỉ, ngư i đàn  ng lấy ma t y Heroine để cả ba cùng s  

dụng, P chích, 02 ngư i còn lại s  dụng ma t y dưới hình thức hít. Sau khi s  

dụng ma t y, ngư i đàn  ng nói với P ở lại nhà nghỉ, ngày h m sau sẽ quay lại 

đón P đi vác pháo nổ với ti n c ng 2.000.000đ (hai triệu đồng)/ chuy n, P đồng 

ý. Sau đó, ngư i đàn  ng cùng nam thanh niên r i khỏi nhà nghỉ, họ đi đâu thì 

P không rõ. Khoảng 12 gi , ngày 28/12/2021, ngư i đàn  ng đi ta i (kh ng rõ 
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biển kiểm soát) đ n nhà nghỉ đón P rồi đi đ n khu vực mốc 1371(3)-200m 

thuộc khu 6, phư ng H, thành phố M. Cả hai  uống  e đi bộ  uống b  kè s ng, 

còn xe taxi d i đi. Khi cả hai đi bộ  uống khoảng 100m đ n bụi cây sát b  

s ng thì ngư i đàn  ng lấy từ bụi cây ra 03 hộp carton và 01 bao tải dứa màu 

vàng. Ngư i đàn  ng bảo P “Cùng vác pháo lên đư ng sẽ có  e đ n đón, mỗi 

ngư i đi hai lượt”. Sau đó, P vác 01 hộp carton, ngư i đàn  ng vác 01 hộp 

carton đi lên đư ng rồi giấu vào bụi cây ven đư ng. Ti p đó, cả hai quay lại 

bụi cây sát b  s ng, P vác bao tải dứa đi trước, còn ngư i đàn  ng vác 01 hộp 

carton đi phía sau. Khi bị đội tuần tra Đồn biên P Hải Hòa phát hiện, ngư i đàn 

 ng vứt lại hộp carton, nhảy  uống s ng b i sang b  Trung Quốc, còn P bị bắt 

gi . P khai nhận số pháo P vác gồm 01 bao tải dứa chứa 62 bánh hình ch  nhật 

có khối lượng pháo là 12,2kg (mư i hai ph y hai kil gam) và 01 hộp carton 

chứa 05 bánh hình trụ tròn có khối lượng pháo là 11,8kg (mư i một ph y tám 

kilôgam). Tổng khối lượng pháo Quàng Văn P vận chuyển thuê là 24kg (hai 

mư i bốn kil gam). 

Ngư i chứng ki n  ng Vũ Đình K  trong quá trình đi u tra có nội dung 

l i khai thể hiện  ng được chứng ki n lực lượng biên P phát hiện bắt quả tang 

Quàng Văn P vận chuyển pháo, P khai nhận v  số lượng pháo vận chuyển như 

trên. 

Quá trình đi u tra, c  quan đi u tra kh ng  ác minh được lai lịch, địa chỉ 

của ngư i đàn  ng thuê Quàng Văn P vận chuyển pháo. 

Bản cáo trạng số 11/CT-VKS-MC, ngày 14/01/2022 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Móng Cái truy tố Quàng Văn P về tội “Vận chuyển hàng 

c m” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát thực hành quy n c ng tố đã gi  

nguyên quy t định truy tố và luận tội đối với bị cáo, sau khi phân tích nội dung 

vụ án, tính nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và tình ti t giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, đã đ  nghị với Hội đồng   t   : 

Áp dụng: Điểm c khoản 1 Điều 191; Điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự 

Xử phạt bị cáo Quàng Văn P từ 18 đến 21 tháng tù về tội “Vận chuyển 

hàng c m”, thời hạn tù tính từ ngày 28/12/2021. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Quàng 

Văn P. 

Về xử lý vật chứng: Toàn bộ số pháo thu giữ đã sử dụng giám định hết, 

không hoàn lại nên không đề cập. 

Bị cáo kh ng tranh luận với l i luận tội của Đại diện Viện kiểm sát và 

nói l i nói sau cùng đ  nghị Hội đồng   t     em   t cho bị cáo được hưởng 

mức án thấp nhất. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÕA ÁN: 

Trên c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã 
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được th m tra,   t hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng   t    nhận định như 

sau:  

 [1] V  hành vi, quy t định của C  quan đi u tra C ng an thành phố 

Móng Cái, Đi u tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, Kiểm 

sát viên trong quá trình đi u tra, truy tố đã thực hiện đ ng th m quy n, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình đi u tra và tại phiên tòa, 

bị cáo kh ng có ý ki n hoặc khi u nại v  hành vi, quy t định của C  quan ti n 

hành tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quy t định tố tụng 

của C  quan ti n hành tố tụng, ngư i ti n hành tố tụng đã thực hiện đ u hợp 

pháp.  

[2] L i khai nhận tội của bị cáo Quàng Văn P tại phiên tòa phù hợp với 

l i khai của bị cáo tại c  quan đi u tra, phù hợp với l i khai của ngư i chứng 

ki n, Biên bản bắt ngư i phạm tội quả tang, K t luận giám định, Bản ảnh, s  

đồ hiện trư ng cùng các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ s  vụ án, có đủ c  sở 

k t luận: Ngày 28/12/2021, tại khu vực mốc 1371(3)-200m thuộc khu 6, 

phư ng H, thành phố M, Quàng Văn P đã có hành vi vận chuyển thuê 24kg 

(hai mư i bốn kilogam) pháo nổ. 

Bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi do 

lỗi cố ý,  âm phạm đ n trật tự quản lý kinh t  của Nhà nước. Do khối lượng 

pháo bị cáo vận chuyển là 24kg, nên hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Vận 

chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Đi u 191 Bộ luật hình sự. 

Quan điểm truy tố và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Móng Cái là có căn cứ pháp lý. 

 Đi u 191 Bộ luật hình sự quy định:  

 “1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng c m thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 

234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật 

này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm: 

... 

c) Pháo nổ từ 06 kilôgam đến dưới 40 kilôgam;” 

X t hành vi phạm tội của bị cáo trực ti p  âm phạm trật tự quản lý kinh 

t  là khách thể được Bộ luật hình sự bảo vệ. Các hành vi liên quan đ n pháo nổ 

đã được Nhà nước tuyên truy n nhi u năm,    lý nghiêm khắc nh ng hành vi 

liên quan đ n pháo nổ, nhưng do bản thân nghiện ma t y, kh ng có c ng việc 

làm, nên bị cáo đã nhận vận chuyển pháo để có ti n và ma t y s  dụng mặc dù 

bi t hành vi vận chuyển pháo bị pháp luật nghiêm cấm, pháo nổ gây nguy hiểm 

và ảnh hưởng đ n sức khỏe ngư i khác. Do đó, hành vi vận chuyển pháo nổ 

của bị cáo cần phải    lý nghiêm. 

[3] V  áp dụng tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình 

phạt bổ sung: 

V  tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo kh ng có tình ti t tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên bị cáo có nhân thân đã bị    phạt 02 năm 
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tù v  tội “Trộm cắp tài sản”, do đó cần  em   t khi quy t định hình phạt đối 

với bị cáo. 

V  tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại c  quan đi u tra và tại 

phiên tòa bị cáo thành kh n khai báo, ăn năn hối cải, do đó bị cáo được áp dụng 

tình ti t giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Đi u 51 Bộ luật hình sự.  

V  hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 4 Đi u 191 Bộ luật hình 

sự, ngư i phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt ti n, 

tuy nhiên   t thấy bị cáo nghiện ma t y, kh ng có c ng việc, thu nhập ổn định, 

do đó kh ng cần thi t phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[4] Sau khi  em   t, đánh giá tính chất của vụ án, mức độ nguy hiểm của 

hành vi phạm tội, khối lượng pháo bị cáo vận chuyển, nhân thân, các tình ti t 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự Hội đồng   t    thấy cần thi t phải    lý nghiêm 

bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đ i sống  ã hội một th i gian để răn đe bị cáo và 

P ngừa chung, phục vụ c ng tác đấu tranh P chống các loại tội phạm liên quan 

đ n pháo nổ trước, trong và sau T t nguyên đán. 

[5] V  vật chứng và    lý vật chứng: Toàn bộ số pháo thu gi  đã giám 

định h t, kh ng hoàn lại sau giám định, nên kh ng đ  cập. 

[6] Liên quan trong vụ án còn có ngư i đàn  ng thuê bị cáo vận chuyển 

24kg pháo nổ và trực ti p vận chuyển 21kg pháo nổ, quá trình đi u tra kh ng 

 ác định được lai lịch, địa chỉ, c  quan cảnh sát đi u tra C ng an thành phố 

Móng Cái đã tách ra đi u tra làm rõ    lý sau, nên Hội đồng   t    kh ng đ  

cập.  

V  nghĩa vụ chịu án phí hình sự s  th m: Cần buộc bị cáo phải chịu 

200.000đ ti n án phí hình sự s  th m theo quy định tại khoản 2 Đi u 136 Bộ 

luật Tố tụng hình sự và Đi u 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và  s  dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên:  

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Quàng Văn P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

Áp dụng: điểm c khoản 1 Đi u 191; điểm s khoản 1 Đi u 51 của Bộ luật 

hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Quàng Văn P 21 (hai mư i mốt) tháng tù, th i hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/12/2021. 

*) Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm: 

 Căn cứ vào khoản 2 Đi u 135, khoản 2 Đi u 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự; điểm a khoản 1 Đi u 23 Nghị quy t 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Ủy ban thư ng vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và  s  dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Quàng Văn P phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ti n 

án phí hình sự s  th m. 
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*)Về quyền kháng cáo:  

Căn cứ vào khoản 1 Đi u 331 và khoản 1 Đi u 333 Bộ luật Tố tụng hình 

sự.  

Bị cáo có quy n kháng cáo bản án s  th m trong th i hạn 15 (mư i lăm) 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VK ND tỉnh Quảng Ninh; 

- VK ND thành phố Móng Cái; 

- Công an thành phố Móng Cái; 

- Bị cáo; 

-    tư pháp tỉnh Quảng Ninh; 

- Thi hành án HS+DS; 

- Lưu án văn + Hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÕA 

(đã ký) 

 

 

 

 

Đoàn Minh Chiến 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


